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Abstract: This study aims to establish a learning outcomes framework 
for engineering technology programs in Vietnam that aligns with 
international standards in the context of globalization and the Fourth 
Industrial Revolution. Although many programs in Vietnam have 
achieved international accreditation, gaps remain between the existing 
learning outcomes and the expectations of international accreditation 
bodies. This research conducted a comparative analysis of learning 
outcomes frameworks from ABET, Engineers Australia, JABEE, ASIIN, 
and the Sydney Accord, in conjunction with Vietnam’s legal and 
educational frameworks. Based on this analysis, the study proposes an 
integrated framework comprising ten core program learning outcomes, 
each supported by specific performance indicators. The findings are 
practically significant for higher education institutions in Vietnam, 
enabling them to design programs that meet international standards 
while remaining contextually appropriate. Furthermore, the proposed 
framework supports the mutual recognition of qualifications between 
Vietnam and other countries. 

Keywords: Engineering technology education, learning outcomes framework, 
international accreditation standards, Vietnam higher education, Sydney 
Accord.

Tóm tắt: Nghiên cứu này xác lập Khung Chuẩn đầu ra cho Chương 
trình đào tạo Kĩ sư công nghệ kĩ thuật tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu 
cầu quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Mặc dù nhiều chương trình đã được kiểm định theo tiêu chuẩn nước 
ngoài nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa chuẩn đầu ra hiện tại 
và yêu cầu của các tổ chức kiểm định quốc tế. Nghiên cứu đã phân tích 
so sánh các khung chuẩn đầu ra từ ABET, Engineers Australia, JABEE, 
ASIIN và Sydney Accord cùng với khung pháp lí Việt Nam để đề xuất 
khung tích hợp gồm 10 chuẩn đầu ra cốt lõi với các chỉ số thực hiện cụ 
thể. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ các cơ sở 
giáo dục đại học xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu quốc 
tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc công nhận lẫn nhau về văn bằng giữa Việt Nam và các nước 
trên thế giới.

Từ khóa: Giáo dục công nghệ kĩ thuật, khung chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn kiểm 
định quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam, Sydney Accord.

1. Đặt vấn đề 

Giáo dục kĩ thuật tại Việt Nam đang đối mặt với 
thách thức lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách 
mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi đổi mới chương trình 
đào tạo và tăng cường liên kết giữa trường đại học 
và doanh nghiệp (Tri et al., 2021). Tính đến tháng 7 

năm 2024, Việt Nam đã có 544 chương trình đào tạo 
thuộc 63 cơ sở giáo dục đại học được kiểm định theo 
tiêu chuẩn nước ngoài (Nhàn, 2024). Tuy nhiên, nhiều 
chương trình vẫn không đạt yêu cầu về chuẩn đầu 
ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Hien và 
cộng sự, 2023). Lê và Phùng (2024) chỉ ra rằng, các 
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trường đại học đang gặp nhiều khó khăn trong việc 
đo lường chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn AUN-QA, 
trong khi Nguyễn Hữu Diễm Hương và Danielson 
(2017) nhấn mạnh rằng, ABET đưa ra định nghĩa chặt 
chẽ và thống nhất hơn. Nghiên cứu này nhằm xác lập 
khung chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo kĩ sư 
công nghệ kĩ thuật dựa trên Sydney Accord và bối 
cảnh Việt Nam. Sự cần thiết phải xây dựng khung 
chuẩn đầu ra riêng biệt cho chương trình đào tạo kĩ sư 
công nghệ kĩ thuật tại Việt Nam xuất phát từ sự khác 
biệt căn bản giữa hai loại hình đào tạo kĩ thuật. Theo 
IEA (2021), kĩ sư công nghệ kĩ thuật (Engineering 
technologist) tập trung vào việc ứng dụng các quy 
trình, phương pháp và hệ thống kĩ thuật đã được 
phát triển để giải quyết các vấn đề kĩ thuật được định 
nghĩa rộng (Broadly-defined engineering problems), 
trong khi kĩ sư kĩ thuật (Engineer) tập trung vào việc 
phát triển các giải pháp cho các vấn đề kĩ thuật phức 
tạp (Complex engineering problems) thông qua việc 
ứng dụng kiến thức chuyên sâu về khoa học và toán 
học. Sự khác biệt này thể hiện qua: 1) Phạm vi và độ 
sâu của kiến thức - kĩ sư công nghệ kĩ thuật tập trung 
vào kiến thức ứng dụng và quy trình, trong khi kĩ sư 
kĩ thuật cần kiến thức lí thuyết sâu; 2) Loại vấn đề 
cần giải quyết - kĩ sư công nghệ kĩ thuật giải quyết 
các vấn đề được định nghĩa rộng, còn kĩ sư kĩ thuật 
giải quyết các vấn đề phức tạp; 3) Mức độ phức tạp 
của hoạt động; 4) Thời gian đào tạo - chương trình 
đào tạo kĩ sư công nghệ kĩ thuật thường kéo dài 3-4 
năm, ngắn hơn so với 4-5 năm đối với kĩ sư kĩ thuật. 
Việc không phân biệt rõ ràng giữa hai loại hình đào 
tạo này như hiện trạng tại nhiều cơ sở giáo dục đại 
học Việt Nam, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc thiết 
kế chương trình đào tạo và phân bổ nguồn lực hiệu 
quả (Nguyễn và cộng sự, 2021). Do đó, việc xây dựng 
khung chuẩn đầu ra riêng biệt cho kĩ sư công nghệ 
kĩ thuật không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo 
mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận lẫn 
nhau về văn bằng giữa Việt Nam và các nước trong 
khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Việt 
Nam đang tích cực hội nhập với các chuẩn mực quốc 
tế về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp lí thuyết xây dựng chuẩn đầu ra
Nghiên cứu áp dụng phương pháp giáo dục định 

hướng kết quả (OBE) làm cơ sở lí thuyết chính. Quy 
trình xây dựng chuẩn đầu ra tuân theo mô hình 4 
bước của Harden (2002): xác định nhu cầu, phân tích 
yêu cầu, xây dựng tuyên bố chuẩn đầu ra, và đánh 
giá tính khả thi. Cấu trúc chuẩn đầu ra được thiết kế 
theo mô hình “Engineer Profile” (Davis et al., 2005), 

phân chia thành bốn nhóm năng lực: kĩ thuật, nghề 
nghiệp, giao tiếp/làm việc nhóm và trách nhiệm xã 
hội. Mỗi chuẩn đầu ra tuân thủ tiêu chí SMART và 
được chi tiết hóa thành các chỉ số thực hiện để thuận 
lợi cho việc đánh giá. Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra 
dựa trên khung đánh giá của Jones (2018) bao gồm 
tính toàn diện, tính tương thích, tính đo lường được, 
và tính khả thi trong bối cảnh đào tạo kĩ sư công 
nghệ kĩ thuật tại Việt Nam.

2.2. Tiến trình thu thập và phân tích dữ liệu
Giai đoạn 1: Thu thập và phân tích tài liệu
Dữ liệu được thu thập từ năm tổ chức kiểm định 

chất lượng quốc tế: ABET, Engineers Australia, 
JABEE, ASIIN và Sydney Accord, cùng với các văn 
bản pháp lí của Việt Nam (Khung Trình độ quốc gia 
và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT).

Giai đoạn 2: Phân tích so sánh và ánh xạ
Dữ liệu được phân tích theo phương pháp của 

Erlingsson và Brysiewicz (2017) qua ba bước: Mã 
hóa các chuẩn đầu ra; nhóm chuẩn đầu ra tương 
đồng thành các cụm năng lực và xây dựng bảng ánh 
xạ xác định điểm chung và khác biệt. Tiêu chí phân 
tích dựa trên bản chất và mục đích của từng chuẩn, 
không chỉ dựa vào cách phân loại bên ngoài.

Giai đoạn 3: Tham vấn chuyên gia và hoàn thiện 
khung chuẩn đầu ra

Dự thảo khung chuẩn đầu ra được tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục kĩ 
thuật và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thông 
qua thảo luận và phỏng vấn sâu. Dữ liệu thu thập 
được phân tích theo ba khía cạnh: Tính phù hợp với 
bối cảnh Việt Nam, tính khả thi trong triển khai và 
sự tương thích với tiêu chuẩn quốc tế.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Cơ sở lí thuyết và tổng quan nghiên cứu
3.1.1. Khái niệm về chuẩn đầu ra và vai trò trong đảm 

bảo chất lượng giáo dục
Chuẩn đầu ra (Program Learning Outcomes - 

PLOs) là những tuyên bố cụ thể mô tả kiến thức, kĩ 
năng và thái độ mà người học đạt được sau khi hoàn 
thành chương trình đào tạo. Biggs và Tang (2011, 
tr.113) định nghĩa chuẩn đầu ra là “Những tuyên bố 
về những gì sinh viên sẽ có khả năng làm được khi 
họ hoàn thành thành công chương trình học”. Khác 
với mục tiêu đào tạo thường được mô tả theo góc độ 
giảng viên, chuẩn đầu ra tập trung vào người học và 
khả năng thể hiện kiến thức, kĩ năng đã học. Davis 
et al. (2005) đã phát triển “Engineer Profile” phân 
loại chuẩn đầu ra kĩ thuật thành bốn nhóm năng lực: 
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Kĩ thuật, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm và 
trách nhiệm xã hội. Caspersen et al. (2017) chỉ ra ba 
cách hiểu về chuẩn đầu ra: Công cụ chính sách cải 
thiện chất lượng, phương tiện đo lường kết quả học 
tập, và triết lí giáo dục lấy người học làm trung tâm.

Chuẩn đầu ra đóng vai trò then chốt trong đảm 
bảo chất lượng giáo dục. Harden (2002) xác định 
chuẩn đầu ra là nền tảng của giáo dục hướng đến 
kết quả (OBE), giúp trả lời ba câu hỏi: Sinh viên cần 
có khả năng làm gì, làm thế nào để giúp họ đạt được, 
và làm sao biết họ đã đạt được hay chưa. Jones (2018) 
xác định bốn vai trò chính của chuẩn đầu ra: Hướng 
dẫn thiết kế chương trình, tạo tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình, cải thiện việc dạy và học và 
tạo điều kiện cho việc so sánh và công nhận giữa 
các chương trình. Biggs và Tang (2011) giới thiệu 
nguyên tắc “Constructive alignment” nhấn mạnh sự 
liên kết chặt chẽ giữa chuẩn đầu ra, hoạt động dạy 
học và phương pháp đánh giá.

Trong giáo dục kĩ thuật, chuẩn đầu ra còn là cầu 
nối giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp (Davis et 
al., 2005), đồng thời thúc đẩy đổi mới giáo dục thông 
qua chu trình cải tiến liên tục (Caspersen et al., 2017). 
Vai trò này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế và đáp ứng nhu cầu không ngừng thay 
đổi của thị trường lao động.

3.1.2 Tổng quan về các tổ chức đảm bảo chất lượng 
giáo dục kĩ thuật quốc tế đã tham gia kiểm định chương 
trình đào tạo tại Việt Nam

ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology), thành lập năm 1932, là tổ chức kiểm 
định phi lợi nhuận, chuyên kiểm định các chương 
trình đào tạo khoa học ứng dụng, điện toán, kĩ thuật 
và công nghệ kĩ thuật tại hơn 850 trường đại học ở 
41 quốc gia. Đối với chương trình đào tạo kĩ sư công 
nghệ, ABET sử dụng bộ tiêu chuẩn ETAC với 7 tiêu 
chuẩn, trong đó Tiêu chuẩn 3 quy định về chuẩn 
đầu ra. ABET yêu cầu sinh viên tốt nghiệp phải đạt 
5 chuẩn đầu ra cơ bản: khả năng áp dụng kiến thức 
và công cụ hiện đại, khả năng thiết kế và cải tiến 
hệ thống; khả năng giao tiếp, khả năng giải quyết 
vấn đề kĩ thuật, ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp 
(ABET, 2025).

Engineers Australia, thành lập năm 1919, là tổ chức 
nghề nghiệp quốc gia Úc chịu trách nhiệm kiểm định 
các chương trình đào tạo kĩ thuật và là thành viên 
của Washington Accord, Sydney Accord và Dublin 
Accord. Tổ chức này phân loại chương trình đào tạo 
kĩ thuật thành ba nhóm với bộ tiêu chuẩn Stage 1 
Competency Standards gồm 16 chuẩn năng lực trong 
ba lĩnh vực: kiến thức và kĩ năng kĩ thuật, năng lực kĩ 

thuật và cá nhân và năng lực nghề nghiệp và đạo đức 
(Engineering Accreditation Council, 2024).

JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering 
Education) thành lập năm 1999, là thành viên của 
Washington Accord từ 2005 và Sydney Accord từ 
2018. JABEE Criteria Guide đưa ra 8 tiêu chuẩn kiểm 
định, với Tiêu chuẩn 2 quy định về CĐR bao gồm 
năng lực cơ bản và năng lực chuyên môn (JABEE, 
2019).

ASIIN (Accreditation Agency for Degree 
Programs in Engineering) thành lập năm 1999, là 
tổ chức kiểm định chất lượng Đức, thành viên của 
nhiều hiệp định quốc tế. ASIIN FEH 01 cho ngành Kĩ 
thuật cơ khí/Kĩ thuật quy trình đưa ra các yêu cầu cụ 
thể về chuẩn đầu ra dựa trên cách tiếp cận theo năng 
lực, bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực cá 
nhân, xã hội và phương pháp (ASIIN, 2021).

Sydney Accord kí kết năm 2001, là hiệp định 
quốc tế về công nhận lẫn nhau giữa các tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục kĩ thuật, tập trung vào 
các chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ. Graduate 
Attributes của Sydney Accord đưa ra 12 thuộc tính 
cần có của người tốt nghiệp, bao gồm kiến thức kĩ 
thuật, phân tích vấn đề, thiết kế giải pháp, nghiên 
cứu, sử dụng công cụ hiện đại, mối quan hệ giữa kĩ 
thuật và xã hội, môi trường và phát triển bền vững, 
đạo đức, làm việc cá nhân và nhóm, giao tiếp, quản lí 
dự án, và học tập suốt đời (International Engineering 
Alliance, 2021).

3.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến xây dựng chuẩn 
đầu ra trong đào tạo kĩ sư và khoảng trống nghiên cứu

Việc xây dựng chuẩn đầu ra cho đào tạo kĩ sư đã 
được nghiên cứu rộng rãi cả trong và ngoài nước. 
Crawley et al. (2014) phát triển sáng kiến CDIO 
(Conceive-Design-Implement-Operate) cung cấp khung 
tham chiếu toàn diện cho phát triển chuẩn đầu ra 
trong giáo dục kĩ thuật. Passow và Passow (2017) xác 
định 16 năng lực quan trọng nhất cho đào tạo kĩ sư, 
nhấn mạnh sự cân bằng giữa kĩ năng kĩ thuật và phi 
kĩ thuật. Zaitseva và Quadrado (2019) phân tích việc 
áp dụng khung học tập suốt đời EQF, nhấn mạnh 
tính tương thích giữa chuẩn quốc gia và quốc tế.

Tại Việt Nam, Le et al. (2019) nghiên cứu việc 
xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO cho ngành Cơ 
khí trong bối cảnh công nghiệp 4.0, trong khi Lê và 
Nguyễn (2019) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chuẩn 
đầu ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hong 
et al. (2024) chứng minh hiệu quả của phương pháp 
CDIO trong cải thiện kĩ năng mềm và khả năng ứng 
dụng kiến thức của sinh viên. Nguyễn và Danielson 
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(2017) đề xuất quy trình tích hợp đáp ứng đồng thời 
tiêu chuẩn ABET và AUN-QA.

Đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào đề xuất khung 
chuẩn đầu ra tích hợp cho các chương trình đào tạo 
kĩ sư công nghệ kĩ thuật đáp ứng đồng thời yêu cầu 
quốc tế, quy định trong nước và phù hợp với bối 
cảnh Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm lấp đầy các 
khoảng trống đó.

3.2. Phân tích so sánh các khung chuẩn đầu ra 
quốc tế và xác định năng lực cốt lõi

3.2.1. Bảng ánh xạ chi tiết giữa các chuẩn đầu ra
Kết quả phân tích cho thấy, mặc dù có sự khác 

biệt về cấu trúc và cách diễn đạt, năm khung chuẩn 
đầu ra quốc tế đều có những điểm tương đồng đáng 
kể về nội dung và yêu cầu cốt lõi. Bảng ánh xạ chi 
tiết đã được xây dựng để thể hiện mối liên hệ giữa 
các chuẩn đầu ra, trong đó nhóm các yếu tố tương 
đương từ mỗi khung chuẩn. Ví dụ, chuẩn đầu ra 
về “Khả năng áp dụng kiến thức, kĩ thuật, kĩ năng 
và công cụ hiện đại” của ABET tương ứng với “Kĩ 

năng kĩ thuật” của Engineers Australia, “Kiến thức 
kĩ thuật” của JABEE, “Năng lực chuyên môn” của 
ASIIN và “Kiến thức kĩ thuật” của Sydney Accord. 
Tương tự, các chuẩn đầu ra liên quan đến giao tiếp, 
làm việc nhóm, đạo đức nghề nghiệp, giải quyết vấn 
đề, thiết kế kĩ thuật, và học tập suốt đời đều xuất 
hiện trong cả năm khung chuẩn, mặc dù có thể được 
diễn đạt và nhấn mạnh khác nhau (Bảng 1).

3.2.2. Xác định các nhóm năng lực cốt lõi
Dựa trên kết quả phân tích so sánh, nghiên cứu 

đã xác định được 10 nhóm năng lực cốt lõi xuất hiện 
trong tất cả các khung chuẩn đầu ra quốc tế: 1) Kiến 
thức nền tảng khoa học, toán học và kĩ thuật; 2) Năng 
lực phân tích và giải quyết vấn đề kĩ thuật; 3) Năng 
lực thiết kế và phát triển sản phẩm; 4) Năng lực thực 
nghiệm và nghiên cứu; 5) Năng lực sử dụng công cụ 
và phương pháp kĩ thuật hiện đại; 6) Năng lực quản 
lí dự án và tài chính; 7) Năng lực làm việc nhóm và 
giao tiếp; 8) Hiểu biết về bối cảnh xã hội và doanh 
nghiệp; 9) Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã 

Bảng 1: Ánh xạ các tiêu chuẩn giáo dục kĩ thuật giữa các khung năng lực

Lĩnh vực 
năng lực 
cốt lõi

ABET
(ABET, 2025)

Engineers Australia 
(Engineering 
Accreditation 
Council, 2024)

JABEE
(JABEE, 2019)

ASIIN FEH 01
(ASIIN, 2021)

Sydney accord
(IEA, 2021)

Kiến 
thức 
và ứng 
dụng 
khoa 
học, 
Toán 
học và 
Kĩ thuật

Khả năng áp 
dụng kiến ​​thức, kĩ 
thuật, kĩ năng và 
các công cụ hiện 
đại của Toán học, 
Khoa học, Kĩ thuật 
và Công nghệ để 
giải quyết các vấn 
đề kĩ thuật được 
định nghĩa rộng 
rãi phù hợp với 
chuyên ngành.

- Hiểu biết có hệ 
thống, dựa trên 
lí thuyết về khoa 
học tự nhiên và 
vật lí nền tảng và 
cơ sở kĩ thuật.
- Hiểu biết khái 
niệm về toán 
học, phân tích số, 
thống kê, khoa 
học máy tính và 
thông tin.

- Kiến thức về 
toán học, khoa 
học tự nhiên và 
công nghệ thông 
tin, và khả năng 
áp dụng.
- Kiến thức về các 
lĩnh vực chuyên 
môn liên quan, 
và khả năng áp 
dụng.

- Tái tạo và sử 
dụng các định 
luật, lí thuyết, và 
nguyên tắc của 
các môn học nền 
tảng toán học và 
khoa học.
- Giải thích hiện 
tượng trong kĩ 
thuật theo hướng 
ứng dụng.

Kiến thức kĩ thuật: 
Áp dụng kiến thức 
về toán học, khoa 
học tự nhiên, máy 
tính và nền tảng kĩ 
thuật vào các quy 
trình, hệ thống hoặc 
phương pháp kĩ 
thuật đã được xác 
định và áp dụng.

Phân 
tích 
và giải 
quyết 
vấn đề

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

Áp dụng các 
phương pháp 
kĩ thuật đã thiết 
lập để giải quyết 
vấn đề được định 
nghĩa rộng trong 
lĩnh vực công 
nghệ.

Khả năng tư duy 
đa chiều với kiến 
thức từ quan 
điểm toàn cầu.

- Xác định, định 
dạng, và giải 
quyết vấn đề sử 
dụng các phương 
pháp khoa học đã 
thiết lập.
- Nhận biết vấn 
đề giao diện và 
giải quyết chúng 
trong hợp tác liên 
ngành.
- Phân tích và đánh 
giá sản phẩm, quy 
trình và phương 
pháp với nền tảng 
khoa học.

Phân tích vấn đề: 
Xác định, định 
dạng, nghiên cứu 
tài liệu và phân tích 
các vấn đề kĩ thuật 
được định nghĩa 
rộng để đạt được 
kết luận có căn cứ 
sử dụng các công 
cụ phân tích phù 
hợp.
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Lĩnh vực 
năng lực 
cốt lõi

ABET
(ABET, 2025)

Engineers Australia 
(Engineering 
Accreditation 
Council, 2024)

JABEE
(JABEE, 2019)

ASIIN FEH 01
(ASIIN, 2021)

Sydney accord
(IEA, 2021)

Thiết kế 
và phát 
triển

Khả năng thiết kế 
hệ thống, thành 
phần hoặc quy 
trình đáp ứng các 
nhu cầu cụ thể cho 
các vấn đề kĩ thuật 
được định nghĩa 
rộng rãi phù hợp 
với chuyên ngành.

Áp dụng các quy 
trình tổng hợp 
và thiết kế có hệ 
thống trong lĩnh 
vực công nghệ.

Khả năng thiết 
kế để đáp ứng 
yêu cầu của xã 
hội bằng cách sử 
dụng các khoa 
học, công nghệ 
và thông tin khác 
nhau.

- Kĩ năng xác định 
và phát triển yêu 
cầu cho máy móc, 
nhà máy, thiết bị, 
phần mềm hoặc 
quy trình.
- Kĩ năng phát triển 
yêu cầu và chuyển 
chúng sang hệ 
thống lớn hơn.
- Hiểu biết hướng 
thực hành về 
phương pháp 
luận thiết kế.

Thiết kế/phát triển 
giải pháp: Thiết kế 
giải pháp cho các 
vấn đề công nghệ 
kĩ thuật được định 
nghĩa rộng và đóng 
góp vào thiết kế hệ 
thống, thành phần 
hoặc quy trình có 
xem xét đến sức 
khỏe cộng đồng, an 
toàn, chi phí và yếu 
tố môi trường.

Điều tra 
và thực 
nghiệm

Khả năng tiến hành 
các thử nghiệm 
tiêu chuẩn, đo 
lường. thí nghiệm, 
phân tích và diễn 
giải kết quả để cải 
thiện quy trình.

(Được bao gồm 
trong các năng lực 
khác).

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

- Tiến hành tìm 
kiếm tài liệu và sử 
dụng cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện mô 
phỏng, giải thích 
kết quả.
- Lập kế hoạch 
và tiến hành thí 
nghiệm thích hợp.
- Đánh giá thiết 
kế và hiệu suất 
của máy móc, nhà 
máy và quy trình.

Điều tra: Tiến hành 
điều tra các vấn đề 
kĩ thuật được định 
nghĩa rộng; định 
vị, tìm kiếm và lựa 
chọn dữ liệu liên 
quan từ mã nguồn, 
cơ sở dữ liệu và tài 
liệu, thiết kế và tiến 
hành thí nghiệm.

Sử dụng 
công cụ 
hiện đại

(Được tích hợp 
trong các kết quả 
khác).

Áp dụng các kĩ 
thuật, công cụ 
và tài nguyên kĩ 
thuật trong lĩnh 
vực công nghệ.

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

Lựa chọn và áp 
dụng các phương 
pháp phân tích, 
mô hình hóa, mô 
phỏng và tối ưu 
hóa thích hợp 
với năng lực hoạt 
động cao.

Sử dụng công cụ: 
Lựa chọn và áp 
dụng các kĩ thuật, 
tài nguyên và công 
cụ kĩ thuật hiện đại 
thích hợp, bao gồm 
dự đoán và mô 
hình hóa.

Quản lí 
dự án

(Được bao gồm 
trong làm việc 
nhóm).

Áp dụng các 
phương pháp tiếp 
cận có hệ thống để 
tiến hành và quản 
lí dự án trong lĩnh 
vực công nghệ.

Khả năng quản 
lí và hoàn thành 
nhiệm vụ theo kế 
hoạch trong các 
ràng buộc đã cho.

Biết và hiểu các 
phương pháp 
quản lí dự án và 
phương pháp kinh 
tế cũng như giới 
hạn của chúng.

Quản lí dự án 
và tài chính: Áp 
dụng kiến thức về 
nguyên tắc quản lí 
kĩ thuật vào công 
việc của mình, với 
tư cách là thành 
viên hoặc người 
lãnh đạo trong một 
nhóm và để quản 
lí dự án trong môi 
trường đa ngành.

Giao 
tiếp

Khả năng áp dụng 
giao tiếp bằng văn 
bản, lời nói và đồ 
họa trong các môi 
trường kĩ thuật và 
phi kĩ thuật được

Giao tiếp hiệu quả 
bằng miệng và 
văn bản trong lĩnh 
vực chuyên môn 
và phổ thông.

Kĩ năng giao tiếp 
bao gồm viết 
lách logic, thuyết 
trình và tranh 
luận.

Có thể áp dụng 
các phương pháp 
khác nhau để giao 
tiếp hiệu quả cả 
bằng miệng và 
văn bản với đồng

Giao tiếp: Giao tiếp 
hiệu quả về các 
hoạt động kĩ thuật 
được định nghĩa 
rộng với cộng đồng 
kĩ thuật và xã hội,
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Lĩnh vực 
năng lực 
cốt lõi

ABET
(ABET, 2025)

Engineers Australia 
(Engineering 
Accreditation 
Council, 2024)

JABEE
(JABEE, 2019)

ASIIN FEH 01
(ASIIN, 2021)

Sydney accord
(IEA, 2021)

định nghĩa rộng 
rãi; và khả năng 
xác định, sử dụng 
tài liệu kĩ thuật 
phù hợp.

nghiệp kĩ thuật và 
với công chúng 
rộng rãi.

hiểu và viết báo 
cáo và tài liệu, thực 
hiện thuyết trình.

Làm 
việc cá 
nhân và 
nhóm

Khả năng hoạt 
động hiệu quả 
như một thành 
viên cũng như một 
người lãnh đạo 
trong các nhóm kĩ 
thuật.

Thành viên nhóm 
hiệu quả và lãnh 
đạo nhóm.

Khả năng làm 
việc trong một 
nhóm.

Có khả năng làm 
việc hiệu quả một 
cách cá nhân và 
như một thành 
viên của nhóm, 
bao gồm cả trong 
bối cảnh liên 
ngành.

Làm việc cá nhân 
và hợp tác nhóm: 
Hoạt động hiệu quả 
như một cá nhân, 
và như một thành 
viên hoặc người 
lãnh đạo trong các 
nhóm đa dạng và 
trong môi trường 
đa ngành.

Đạo đức 
nghề 
nghiệp 
và trách 
nhiệm 
xã hội

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

- Ứng xử đạo đức 
và trách nhiệm 
nghề nghiệp.
- Hiểu biết về thực 
hành kĩ thuật bền 
vững.

Khả năng hiểu 
biết về tác động 
đến xã hội và bản 
chất của các hoạt 
động chuyên 
môn, và hiểu 
biết về đóng góp 
xã hội và trách 
nhiệm của người 
làm nghề.

Hiểu biết về các 
tác động về sức 
khỏe, an toàn và 
pháp lí của thực 
hành kĩ thuật và 
cam kết với các 
nguyên tắc đạo 
đức nghề nghiệp.

Đạo đức: Hiểu và 
cam kết với đạo 
đức nghề nghiệp và 
chuẩn mực của thực 
hành công nghệ kĩ 
thuật bao gồm tuân 
thủ luật pháp. Thể 
hiện sự hiểu biết 
về đa dạng và hòa 
nhập.

Tác 
động 
của kĩ 
thuật 
đến xã 
hội và 
môi 
trường

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

Hiểu biết về phạm 
vi, nguyên tắc, 
chuẩn mực, trách 
nhiệm giải trình 
và giới hạn của 
thực hành kĩ thuật 
bền vững.

Khả năng hiểu 
biết về tác động 
đến xã hội và bản 
chất của các hoạt 
động chuyên 
môn.

Chuyển giao 
những hiểu biết 
mới từ kĩ thuật 
sang sản xuất, có 
xem xét đến các 
yêu cầu kinh tế, 
sinh thái, pháp lí 
và an toàn.

Kĩ sư và thế giới: 
Phân tích và đánh 
giá tác động phát 
triển bền vững đến 
xã hội, kinh tế, bền 
vững, sức khỏe 
và an toàn, khuôn 
khổ pháp lí và môi 
trường.

Học tập 
suốt đời

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

- Thái độ sáng tạo, 
đổi mới và chủ 
động.
- Sử dụng và quản 
lí thông tin chuyên 
nghiệp.
- Quản lí bản thân 
có trật tự và ứng 
xử chuyên nghiệp.

Khả năng học tập 
độc lập và liên 
tục.

- Tự đào sâu kiến 
thức đã thu được.
- Nhận thức sự 
cần thiết của việc 
học tập suốt đời.
- Có khả năng tự 
tổ chức và tự động 
viên.

Học tập suốt đời: 
Nhận thức nhu cầu 
học tập độc lập và 
suốt đời và tư duy 
phản biện trước các 
công nghệ chuyên 
môn mới.

Hiểu 
biết bối 
cảnh

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

Kiến thức về thực 
hành thiết kế kĩ 
thuật và các yếu tố 
bối cảnh tác động 
đến lĩnh vực công 
nghệ.

(Được bao gồm 
trong các kết quả 
khác).

Đặt ngành học của 
họ trong bối cảnh 
đa ngành rộng 
hơn của khoa học 
kĩ thuật.

(Được tích hợp 
trong các thuộc tính 
khác).

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12510603

Đỗ Thế Hưng



26

hội; 10) Năng lực học tập suốt đời.
Các nhóm năng lực cốt lõi này sẽ là cơ sở để xây 

dựng khung chuẩn đầu ra tích hợp cho các chương 
trình đào tạo kĩ sư công nghệ kĩ thuật tại Việt Nam, 
đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quốc tế đồng thời phù 
hợp với bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

3.3. Đề xuất khung chuẩn đầu ra (Program 
Learning Outcomes - PLOs) cho chương trình đào 
tạo kĩ sư công nghệ kĩ thuật tại Việt Nam

3.3.1. Tiêu chí đánh giá và xây dựng chuẩn đầu ra
Nghiên cứu đã xác định bốn tiêu chí đánh giá và 

xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo kĩ 
sư công nghệ kĩ thuật:

1) Tính toàn diện: Chuẩn đầu ra phải bao quát được 
tất cả các năng lực cốt lõi mà một kĩ sư công nghệ kĩ 
thuật cần có, bao gồm kiến thức, kĩ năng, mức tự chủ 
và trách nhiệm theo Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam.

2) Tính tương thích quốc tế: Chuẩn đầu ra phải đáp 
ứng các yêu cầu của các tổ chức kiểm định quốc tế 
như ABET, Engineers Australia, JABEE, ASIIN, và 
đặc biệt là Sydney Accord.

3) Tính đo lường được: Mỗi chuẩn đầu ra phải có 
thể đo lường và đánh giá được thông qua các chỉ số 
thực hiện cụ thể.

4) Tính khả thi và phù hợp: Chuẩn đầu ra phải phù 
hợp với bối cảnh đào tạo tại Việt Nam và có tính khả 
thi trong việc triển khai.

3.3.2. Cấu trúc khung chuẩn đầu ra theo các nhóm 
năng lực

Dựa trên kết quả phân tích so sánh các khung 
chuẩn đầu ra quốc tế và yêu cầu của khung pháp lí 
Việt Nam (Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Khung 
Trình độ quốc gia Việt Nam (Quyết định số 1982/
QĐ-TTg) và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT quy 
định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của 
giáo dục đại học), nghiên cứu đề xuất khung chuẩn 
đầu ra cho chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ kĩ 
thuật tại Việt Nam được cấu trúc thành 10 nhóm 
năng lực:

PLO1: Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học, 
toán học và kĩ thuật để giải quyết vấn đề công nghệ 
trong môi trường chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra này đáp ứng yêu cầu về kiến thức 
nền tảng từ ABET (2025), Engineers Australia (2024), 
yêu cầu kiến thức của Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam và đặc biệt tương thích với khả năng “Ứng 
dụng kiến thức” mà Crawley et al. (2014) xác định là 
một trong những năng lực cốt lõi của kĩ sư.

PLO2: Phân tích vấn đề kĩ thuật phức tạp và đề 
xuất giải pháp khả thi dựa trên xử lí dữ liệu trong 
thực tiễn công nghiệp.

CĐR này tương ứng với yêu cầu về khả năng phân 
tích và giải quyết vấn đề kĩ thuật của ABET (2025) 
và ASIIN (2021). Theo International Engineering 
Alliance (2021), kĩ sư công nghệ cần có khả năng 
phân tích vấn đề kĩ thuật phức tạp và đề xuất giải 
pháp khả thi trong bối cảnh thực tiễn.

PLO3: Thiết kế sản phẩm, quy trình và hệ thống 
kĩ thuật đáp ứng nhu cầu bên liên quan trong các 
ràng buộc thực tế.

Chuẩn đầu ra này tích hợp yêu cầu về năng lực 
thiết kế từ các khung chuẩn quốc tế như ABET (2025), 
JABEE (2019), và Sydney Accord (International 
Engineering Alliance, 2021). Khả năng thiết kế kĩ 
thuật cũng là một trong những năng lực cốt lõi của 
kĩ sư được nhấn mạnh trong các nghiên cứu của 
Passow và Passow (2017).

PLO4: Thực hiện nghiên cứu thực nghiệm và ứng 
dụng kết quả để cải tiến quy trình kĩ thuật trong môi 
trường sản xuất công nghiệp.

Chuẩn đầu ra này phản ánh năng lực nghiên 
cứu thực nghiệm được đề cập trong Engineering 
Accreditation Council (2024) và ASIIN (2021).

PLO5: Sử dụng công cụ công nghệ và phương 
pháp kĩ thuật hiện đại để nâng cao hiệu quả công 
việc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chuẩn đầu ra này đáp ứng yêu cầu về việc sử 
dụng công cụ hiện đại từ tất cả các khung chuẩn quốc 
tế. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, khả 
năng sử dụng công nghệ và phương pháp kĩ thuật 
hiện đại trở nên đặc biệt quan trọng (Le et al., 2019).

PLO6: Quản lí dự án kĩ thuật và đánh giá hiệu 
quả kinh tế của các giải pháp công nghệ trong môi 
trường kinh doanh cạnh tranh.

Chuẩn đầu ra này nhấn mạnh năng lực quản lí dự 
án và đánh giá hiệu quả kinh tế được đề cập trong 
Engineering Accreditation Council (2024) và ASIIN 
(2021). Theo Zaitseva và Quadrado (2019), đây là 
một năng lực quan trọng giúp kĩ sư thích ứng với 
môi trường làm việc thực tế.

PLO7: Giao tiếp chuyên môn và làm việc hiệu 
quả trong các nhóm kĩ thuật đa ngành, đa văn hóa 
sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Chuẩn đầu ra này tích hợp yêu cầu về giao tiếp 
và làm việc nhóm từ tất cả các khung chuẩn quốc tế, 
đồng thời nhấn mạnh khả năng sử dụng tiếng Anh 
- một yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế của Việt Nam (Nguyễn & Danielson, 2017).
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PLO8: Đánh giá tác động của giải pháp kĩ thuật 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và đề xuất cách tiếp cận 
phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

Chuẩn đầu ra này phản ánh yêu cầu về hiểu biết 
bối cảnh từ Engineering Accreditation Council (2024), 
JABEE (2019), và Sydney Accord (International 
Engineering Alliance, 2021), đồng thời nhấn mạnh 
yếu tố đặc thù của Việt Nam.

PLO9: Hành động theo chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp và phát triển giải pháp kĩ thuật bền vững 
trong môi trường làm việc đa dạng.

Chuẩn đầu ra này đáp ứng yêu cầu về đạo đức 
nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội từ tất cả các 
khung chuẩn quốc tế, đồng thời phù hợp với yêu cầu 
về mức tự chủ và trách nhiệm trong Khung trình độ 
quốc gia Việt Nam.

PLO10: Phát triển năng lực học tập suốt đời và tư 
duy sáng tạo để thích ứng với sự thay đổi công nghệ 
trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chuẩn đầu ra này xuất hiện trong tất cả các khung 
chuẩn quốc tế và được Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam nhấn mạnh (Thủ tướng Chính phủ, 2016). Theo 
Zaitseva và Quadrado (2019), học tập suốt đời đặc 
biệt quan trọng trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật do 
sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Trong đó, theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
(bậc 6) có thể chia thành các lĩnh vực: Kiến thức thực 
tế và lí thuyết (PLO1, PLO8); Kĩ năng nhận thức, 
giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm và thực hành nghề 
nghiệp (PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7); 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm (PLO9; PLO10).

3.3.3. Ma trận mô tả chỉ số thực hiện (Performance 
Indicators - PIs)

Mỗi PLO được chi tiết hóa thành các chỉ số thực 
hiện cụ thể để thuận lợi cho việc đo lường và đánh 
giá. Bảng 2 trình bày ma trận chỉ số thực hiện của 
PLO1 làm ví dụ minh họa:

3.3.4. Hướng dẫn sử dụng khung chuẩn đầu ra
Khung chuẩn đầu ra được đề xuất là khung 

chung cho các chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ 
kĩ thuật tại Việt Nam. Để áp dụng hiệu quả, các cơ 
sở giáo dục đại học cần thực hiện năm bước quan 
trọng. Đầu tiên, phân tích đặc thù ngành đào tạo 
để xác định những yêu cầu riêng biệt của từng lĩnh 
vực công nghệ kĩ thuật cụ thể. Tiếp theo, cụ thể hóa 
các chỉ số thực hiện phù hợp với đặc thù ngành và 
điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo. Bước thứ ba là 
xây dựng ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra với các 
học phần, xác định rõ mức độ đóng góp của mỗi 

học phần. Sau đó, phát triển phương pháp đánh giá 
phù hợp để đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu 
ra. Cuối cùng, thực hiện rà soát và cải tiến liên tục 
để cập nhật chuẩn đầu ra theo sự thay đổi của công 
nghệ và nhu cầu thị trường lao động.

4. Kết luận
Nghiên cứu này đã thực hiện việc xác lập khung 

chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo kĩ sư công 
nghệ kĩ thuật tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các 
tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục kĩ thuật quốc 
tế. Khung đề xuất gồm 10 chuẩn đầu ra cốt lõi với các 
chỉ số thực hiện cụ thể, bao quát đầy đủ từ kiến thức 
nền tảng đến kĩ năng chuyên môn, kĩ năng mềm và 
đạo đức nghề nghiệp. Đóng góp quan trọng là cung 
cấp một khung tham chiếu tích hợp không chỉ đáp 
ứng đồng thời các yêu cầu quốc tế và trong nước mà 
còn có tính linh hoạt, cho phép các cơ sở đào tạo điều 
chỉnh phù hợp với đặc thù ngành đào tạo và điều 
kiện thực tế của mình. 

Lời cảm ơn: Tác giả cảm ơn sự tài trợ của Trường Đại 
học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên qua đề tài “Đo lường, 
đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên” 
với mã số: UTEHY.L.2024.53.

Bảng 2: Chỉ số thực hiện của PLO1

PLO Chỉ số 
thực hiện

Mô tả

PLO1: Áp 
dụng kiến 
thức nền 
tảng về 
khoa học, 
toán học 
và kĩ thuật 
để giải 
quyết vấn 
đề công 
nghệ trong 
môi trường 
chuyên 
nghiệp

PLO1.1 Áp dụng kiến thức toán học 
và khoa học tự nhiên để mô 
hình hóa và giải quyết các 
vấn đề kĩ thuật trong lĩnh 
vực công nghệ kĩ thuật.

PLO1.2 Vận dụng kiến thức cơ sở 
ngành và chuyên ngành 
để phân tích và thiết kế các 
giải pháp kĩ thuật trong bối 
cảnh thực tiễn nghề nghiệp.

PLO1.3 Kết hợp kiến thức về khoa 
học xã hội và nhân văn để 
đánh giá tác động của các 
giải pháp kĩ thuật trong bối 
cảnh xã hội và toàn cầu.

PLO1.4 Sử dụng các nguyên lí, quy 
tắc và tiêu chuẩn kĩ thuật 
quốc gia, quốc tế khi thực 
hiện các dự án công nghệ 
kĩ thuật trong môi trường 
chuyên nghiệp.
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